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TỜ TRÌNH 

Về việc dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang 
______________________ 

            

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

             

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 

01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 

03 chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 
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trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình 

mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu 

quốc gia và điều chỉnh một số chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình 

mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ;  

Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân  

bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang, 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dự thảo Nghị 

quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang, theo các nội dung như sau:  

I. Sự cần thiết ban hành nghị quyết 

1. Theo nội dung tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23 

tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, có quy định: 

“1. … Ủy ban nhân dân các tỉnh trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch 

bổ sung vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 

2021 – 2025 và kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025 điều chỉnh 

được giao tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này thông báo hoặc quyết định giao kế 

hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 

2025 cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc bảo đảm phù hợp với các quy 

định Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 659/NQ-UBTVQH15 ngày 14 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị quyết của Quốc hội phê 

duyệt chủ trương đầu tư, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

đầu tư từng Chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định của pháp luật liên 

quan”. 

2. Theo nội dung tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, có quy định: 

“Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ giao 

kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 05 năm của quốc gia, các 

cơ quan chủ quản chương trình lập, phê duyệt, giao kế hoạch thực hiện các 
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chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 05 năm theo quy định của Luật Đầu 

tư công, Luật Ngân sách nhà nước”. 

II. Mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo nghị quyết 

1. Mục đích 

Điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao 

bổ sung vốn theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023, đồng 

thời rà soát, cập nhật nguồn vốn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 

chương trình đã thực hiện phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo nghị quyết 

a) Đảm bảo trình tự điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định của 

Luật Đầu tư công và Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 

của Chính phủ. 

b) Làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao kế hoạch  vốn đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang cho các cơ quan, đơn 

vị để triển khai thực hiện. 

III. Quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết 

1. Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia, Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ.  

2. Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư là cơ quan tổng hợp chung các chương trình mục tiêu quốc gia theo 

nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phân công. Đồng thời, thực hiện theo ý 

kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1116/UBND-KTTH 

ngày 10 tháng 3 năm 2023 về việc bổ sung vốn ngân sách trung ương thực hiện 

03 chương trình; theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ 

được giao đã xây dựng dự thảo tờ trình và nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân 

bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách 

trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An 

Giang tổ chức lấy ý kiến góp ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ 
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quan chủ trì quản lý chương trình), Sở Tư pháp, các Sở ban ngành liên quan và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Trên sơ sở ý kiến của các đơn vị liên quan và ý kiến của Sở Tư pháp. Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh lại dự thảo tờ trình và 

nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có 03 Điều, cụ thể 

như sau: 

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết 

a) Tổng vốn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang là 3.081.053 triệu đồng, tăng 92.322 

triệu đồng, trong đó: 

- Nguồn ngân sách trung ương là 821.680 triệu đồng, tăng 74.520 triệu 

đồng (bổ sung theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của 

Thủ tướng Chính phủ).  

- Nguồn ngân sách địa phương là 2.259.373 triệu đồng, tăng 17.802 triệu 

đồng (đã thực hiện phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương). 

b) Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách trung 

ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

Thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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c) Điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh An Giang 

Tổng vốn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh An Giang là 3.081.053 triệu đồng, tăng 92.322 triệu 

đồng (trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 74.520 triệu đồng, nguồn ngân 

sách địa phương là 17.802 triệu đồng) so với Nghị quyết số 17/NQ-HĐND 

ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện phân bổ  như 

sau: 

- Phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí, hệ số là 3.071.053 triệu đồng, tăng 

82.322 triệu đồng so với Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15 tháng 8 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 

+ Phân bổ hỗ trợ đầu tư cho 02 huyện thực hiện bộ tiêu chí huyện nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là 381.691 triệu đồng, (trong đó: nguồn ngân 

sách trung ương là 96.352 triệu đồng, nguồn ngân sách địa phương đối ứng đã 

thực hiện phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

nguồn vốn ngân sách địa phương là 285.339 triệu đồng), tăng 63.221 triệu 

đồng so với Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh (trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 10.236 triệu 

đồng, nguồn ngân sách địa phương đối ứng đã thực hiện phân bổ trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa 

phương là 52.985 triệu đồng). 

+ Phân bổ hỗ trợ đầu tư cho các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn 

mới theo lộ trình của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là 2.307.837 triệu đồng (trong 

đó: nguồn ngân sách trung ương là 333.803 triệu đồng, nguồn ngân sách địa 

phương đối ứng đã thực hiện phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương là 1.974.034 triệu 

đồng), giảm 9.852 triệu đồng so với Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15 

tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (trong đó: nguồn ngân sách 

trung ương tăng 25.331 triệu đồng, nguồn ngân sách địa phương đối ứng đã 

thực hiện phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

nguồn vốn ngân sách địa phương giảm 35.183 triệu đồng). 

+ Phân bổ hỗ trợ đầu tư các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 

trước năm 2021, phấn đấu duy trì nâng chất bộ tiêu chí là 175.171 triệu đồng từ 

nguồn ngân sách trung ương, tăng 9.744 triệu đồng so với Nghị quyết số 

17/NQ-HĐND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Phân bổ hỗ trợ đầu tư cho các xã còn lại phấn đấu hoàn thành nông 

thôn mới sau năm 2025 là 206.354 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương, 

tăng 19.209 triệu đồng so với Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15 tháng 8 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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- Phân bổ cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là 10.000 

triệu đồng, tăng 10.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15 

tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (theo hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1486/BNN-VPĐP ngày 13 

tháng 3 năm 2023).  

(Danh mục và kế hoạch vốn chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

V. Những vấn đề xin ý kiến 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân 

sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang cho các cơ quan, đơn vị 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định 652/QĐ-TTg ngày 28 

tháng 5 năm 2022 và tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23 

tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 332/TT-UBND ngày 08 tháng 5 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang). 

Trên đây là Tờ trình về việc dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân 

bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách 

trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An 

Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- TT.TU, UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa X;  

- Các Sở: TC, KH&ĐT, NN&PTNT; 

- KBNN tỉnh; 

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTN,  

   KGVX, TH; 

- Lưu: VT, KTTH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 



1

Năm đạt 

chuẩn 

NTM

Số tiêu 

chí đạt
2021

 2022-

2025 
Tổng 2021 2022 Tổng 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8=9+14 9=10+13 10=11+12 11 12 13 14 15=16+22 16=17+20+21 17=18+19 18 19 20 21 22 23=24+25 24=16-9 25=22-14 26

TỔNG CỘNG 2.988.731     747.160        180.640        86.220          94.420          566.520        2.241.571     3.081.053     821.680        180.640        86.220          94.420          211.280        429.760        2.259.373     92.322          74.520          17.802          -                       

A

PHÂN BỔ CHUNG THEO

TIÊU CHÍ, HỆ SỐ

(Nghị quyết số 06/2022/NQ-

HĐND ngày 12/7/2022)

2.988.731     747.160        180.640        86.220          94.420          566.520        2.241.571     3.071.053     811.680        180.640        86.220          94.420          211.280        419.760        2.259.373     82.322          64.520          17.802          

I
Huyện thực hiện bộ tiêu chí 

NTM giai đoạn 2021-2025
318.470        86.116          12.302          -                12.302          73.814          232.354        381.691 96.352 12.302 0 12.302 27.534 56.516 285.339 63.221 10.236 52.985

1 Huyện NTM Châu Thành 20,0 185.833 43.058 6.151 6.151 36.907 142.775 221.880 48.176 6.151 6.151 13.767 28.258 173.704 36.047 5.118 30.929

2 Huyện NTM Chợ Mới 20,0 132.637 43.058 6.151 6.151 36.907 89.579 159.811 48.176 6.151 6.151 13.767 28.258 111.635 27.174 5.118 22.056

II Xã Nông thôn mới 2.670.261 661.044 168.338 86.220 82.118 492.706 2.009.217 2.689.362 715.328 168.338 86.220 82.118 183.746 363.244 1.974.034 19.100 54.283 -35.183

II.1

Các xã phấn đấu thực hiện 

NTM theo lộ trình của tỉnh 

giai đoạn 2021-2025

2.317.689 308.472 64.887 24.289 40.598 243.585 2.009.217 2.307.837 333.803 64.887 24.289 40.598 90.848 178.068 1.974.034 -9.852 25.331 -35.183

a Thị xã Tân Châu 380.427 48.595 9.843 3.384 6.459 38.752 331.832 396.261 53.974 9.843 3.384 6.459 14.453 29.678 342.287 15.834 5.379 10.455

1 Xã Vĩnh Hòa 18 1,3  73.752 7.244 1.708 785 923 5.536 66.508 75.941 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 67.928 2.189 769 1.420

2 Xã Phú Lộc 12 1,0 5,0 78.547 11.369 2.142 604 1.538 9.227 67.178 78.152 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 65.503 -395 1.280 -1.675

3 Xã Vĩnh Xương 15 1,3 3,0 82.960 7.244 1.708 785 923 5.536 75.716 101.642 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 93.629 18.682 769 17.913

4 Xã Lê Chánh 11 1,0 5,0 77.643 11.369 2.142 604 1.538 9.227 66.274 71.720 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 59.071 -5.923 1.280 -7.203

5 Xã Tân Thạnh 11 1,0 5,0 67.525 11.369 2.142 604 1.538 9.227 56.156 68.805 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 56.156 1.280 1.280 0

b Huyện Phú Tân 246.355 25.857 5.558 2.175 3.383 20.299 220.498 232.677 28.675 5.558 2.175 3.383 7.571 15.546 204.002 -13.678 2.818 -16.496

1 Xã Phú Thọ 18 1,3 3,0 103.515 7.244 1.708 785 923 5.536 96.271 103.270 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 95.257 -245 769 -1.014

2 Xã Long Hòa 13 1,0 5,0 57.720 11.369 2.142 604 1.538 9.227 46.351 58.999 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 46.350 1.279 1.280 -1

3 Xã Tân Trung 15 1,3 3,0 85.120 7.244 1.708 785 923 5.536 77.876 70.408 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 62.395 -14.712 769 -15.481

c Huyện Châu Phú 265.884 45.475 8.568 2.417 6.151 36.907 220.409 268.830 50.596 8.568 2.417 6.151 13.764 28.264 218.234 2.946 5.121 -2.175

1 Xã Thạnh Mỹ Tây 13 1,0 5,0 97.641 11.369 2.142 604 1.538 9.227 86.272 96.964 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 84.315 -677 1.280 -1.957

2 Xã Bình Long 14 1,0 5,0 75.408 11.369 2.142 604 1.538 9.227 64.039 76.471 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 63.822 1.063 1.280 -217

3 Xã Mỹ Phú 9 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

4 Xã Bình Phú 9 1,0 5,0 81.467 11.369 2.142 604 1.538 9.227 70.098 82.746 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 70.097 1.279 1.280 -1

d Huyện Châu Thành 494.535 64.088 12.418 3.806 8.612 51.670 430.447 502.938 71.258 12.418 3.806 8.612 19.270 39.570 431.680 8.403 7.170 1.233

1 Xã Vĩnh Hanh 12 1,0 5,0 107.917 11.369 2.142 604 1.538 9.227 96.548 108.730 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 96.081 813 1.280 -467

2 Xã Bình Thạnh 13 1,0 5,0 86.015 11.369 2.142 604 1.538 9.227 74.646 88.041 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 75.392 2.026 1.280 746

3 Xã Vĩnh An 12 1,0 5,0 73.462 11.369 2.142 604 1.538 9.227 62.093 74.540 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 61.891 1.078 1.280 -202

4 Xã Hòa Bình Thạnh 15 1,3 3,0 94.861 7.244 1.708 785 923 5.536 87.617 89.249 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 81.236 -5.612 769 -6.381

5 Xã Vĩnh Lợi 12 1,0 5,0 65.850 11.369 2.142 604 1.538 9.227 54.481 68.423 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 55.774 2.573 1.280 1.293

6 Xã Tân Phú 11 1,0 5,0 66.431 11.369 2.142 604 1.538 9.227 55.062 73.955 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 61.306 7.524 1.280 6.244

đ Huyện Chợ Mới 560.380 63.083 13.259 4.954 8.304 49.824 497.297 550.919 65.760 13.259 4.954 8.304 18.583 33.918 485.159 -9.461 2.677 -12.138

1 Xã Mỹ An 18 1,3 3,0 71.989 7.244 1.708 785 923 5.536 64.745 71.652 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 63.639 -337 769 -1.106

2 Thị trấn Hội An 18 1,3 3,0 80.677 7.244 1.708 785 923 5.536 73.433 73.386 3.773 1.708 785 923 2.065 69.613 -7.291 -3.471 -3.820

Đã công nhận thị

trấn (từ ngày

10/4/2023)

3 Xã An Thạnh Trung 18 1,3 3,0 79.099 7.244 1.708 785 923 5.536 71.855 78.099 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 70.086 -1.000 769 -1.769

4 Xã Long Giang 18 1,3 3,0 65.569 7.244 1.708 785 923 5.536 58.325 66.152 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 58.139 583 769 -186

5 Xã Mỹ Hội Đông 14 1,0 5,0 82.916 11.369 2.142 604 1.538 9.227 71.547 81.536 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 68.887 -1.380 1.280 -2.660

6 Xã Nhơn Mỹ 14 1,0 5,0 95.562 11.369 2.142 604 1.538 9.227 84.193 95.242 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 82.593 -320 1.280 -1.600

7 Xã Hòa Bình 14 1,0 5,0 84.568 11.369 2.142 604 1.538 9.227 73.199 84.851 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 72.202 283 1.280 -997

e Thị xã Tịnh Biên 113.203 29.982 5.992 1.994 3.998 23.989 83.221 104.378 29.071 5.992 1.994 3.998 8.947 14.132 75.307 -8.824 -910 -7.914

PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số 385/TTr-UBND ngày  22  tháng 5 năm của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
Đơn vị tính: triệu đồng

TT Tên xã

Nguồn ngân sách trung ương

Tổng số 

(NSTW)

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

(NQ số 18/NQ-HĐND ngày 15/8/2022)

Giai đoạn 

2024-2025

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

KH vốn năm 

2023

(Nghị quyết 

số 35/NQ-

HĐND ngày 

12 tháng 12 

năm 2022)

Nguồn ngân 

sách địa 

phương đối 

ứng 

Tổng số 

Xã khu 

vực III 

theo QĐ 

số 

861/QĐ-

TTg (Xã 

ĐBKK)

Kết quả thực hiện 

tiêu chí NTM đến 

31/12/2021

Hệ số thực hiện 

nguồn vốn hỗ 

trợ ngân sách 

trung ương

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/8/2022) Điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng số 

Nguồn ngân sách trung ương

Nguồn ngân 

sách địa 

phương đối 

ứng 
Tổng số 

(NSTW)

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

(NQ số 18/NQ-HĐND ngày 15/8/2022)

Giai đoạn 

2023-2025

Trong đó:

Tăng, giảm

Tổng số

Ghi chú

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

địa phương



2

Năm đạt 

chuẩn 

NTM

Số tiêu 

chí đạt
2021

 2022-

2025 
Tổng 2021 2022 Tổng 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8=9+14 9=10+13 10=11+12 11 12 13 14 15=16+22 16=17+20+21 17=18+19 18 19 20 21 22 23=24+25 24=16-9 25=22-14 26

TT Tên xã

Nguồn ngân sách trung ương

Tổng số 

(NSTW)

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

(NQ số 18/NQ-HĐND ngày 15/8/2022)

Giai đoạn 

2024-2025

KH vốn năm 

2023

(Nghị quyết 

số 35/NQ-

HĐND ngày 

12 tháng 12 

năm 2022)

Nguồn ngân 

sách địa 

phương đối 

ứng 

Tổng số 

Xã khu 

vực III 

theo QĐ 

số 

861/QĐ-

TTg (Xã 

ĐBKK)

Kết quả thực hiện 

tiêu chí NTM đến 

31/12/2021

Hệ số thực hiện 

nguồn vốn hỗ 

trợ ngân sách 

trung ương

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/8/2022) Điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng số 

Nguồn ngân sách trung ương

Nguồn ngân 

sách địa 

phương đối 

ứng 
Tổng số 

(NSTW)

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

(NQ số 18/NQ-HĐND ngày 15/8/2022)

Giai đoạn 

2023-2025

Trong đó:

Tăng, giảm

Tổng số

Ghi chú

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

địa phương

1 Phường An Phú 18 1,3 3,0 90.465 7.244 1.708 785 923 5.536 83.221 79.080 3.773 1.708 785 923 2.065 75.307 -11.385 -3.471 -7.914

Đã công nhận

phường (từ ngày

10/4/2023)

2 Xã An Nông 12 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

3 Xã Vĩnh Trung 14 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

f Huyện Tri Tôn 145.534 16.905 5.833 3.988 1.845 11.072 128.629 144.475 18.443 5.833 3.988 1.845 4.130 8.480 126.032 -1.059 1.538 -2.597

1 Xã Tân Tuyến 15 1,3 3,0 79.151 7.244 1.708 785 923 5.536 71.907 78.498 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 70.485 -653 769 -1.422

2 Xã Lạc Quới 15 1,3 3,0 63.966 7.244 1.708 785 923 5.536 56.722 63.560 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 55.547 -406 769 -1.175

3 Xã Núi Tô X 12 4,0 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 0 0 0 0

g Huyện An Phú 111.372 14.488 3.416 1.571 1.845 11.072 96.884 107.359 16.026 3.416 1.571 1.845 4.130 8.480 91.333 -4.013 1.538 -5.551

1 Xã Phước Hưng 17 1,3 3,0 104.128 7.244 1.708 785 923 5.536 96.884 99.346 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 91.333 -4.782 769 -5.551

2 Xã Quốc Thái 16 1,3 3,0 7.244 7.244 1.708 785 923 5.536 8.013 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 769 769 0

II.2

Các xã đã đạt chuẩn NTM 

giai đoạn trước năm 2021, 

phấn đấu duy trì nâng chất 

bộ tiêu chí

165.426 165.426 54.706 36.252 18.453 110.720 0 175.171 175.171 54.706 36.252 18.453 41.281 79.184 0 9.744 9.744 0

a Thành phố Long Xuyên 5.514 5.514 1.824 1.208 615 3.691 6.028 6.028 1.824 1.208 615 1.376 2.828 0 513 513 0

1 Xã Mỹ Hòa Hưng 2015 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

2 Xã Mỹ Khánh 2016 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

b Thành phố Châu Đốc 5.514 5.514 1.824 1.208 615 3.691 6.028 6.028 1.824 1.208 615 1.376 2.828 0 513 513 0

1 Xã Vĩnh Tế 2014 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

2 Xã Vĩnh Châu 2013 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

c Thị xã Tân Châu 11.028 11.028 3.647 2.417 1.230 7.381 0 12.055 12.055 3.647 2.417 1.230 2.752 5.656 0 1.027 1.027 0

1 Xã Long An 2015 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

2 Xã Phú Vĩnh 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

3 Xã Tân An 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

4 Xã Châu Phong 2019 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

d Huyện Phú Tân 19.300 19.300 6.382 4.229 2.153 12.917 0 21.096 21.096 6.382 4.229 2.153 4.816 9.898 0 1.797 1.797 0

1 Xã Tân Hòa 2015 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

2 Xã Phú Bình 2016 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

3 Xã Phú Lâm 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

4 Xã Hiệp Xương 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

5 Xã Bình Thạnh Đông 2019 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

6 Xã Phú Hưng 2019 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

7 Xã Phú Thạnh 2019 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

đ Huyện Châu Phú 16.543 16.543 5.471 3.625 1.845 11.072 0 18.083 18.083 5.471 3.625 1.845 4.128 8.484 0 1.540 1.540 0

1 Xã Mỹ Đức 2015 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

2 Xã Bình Thủy 2015 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

3 Xã Bình Chánh 2016 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

4 Xã Bĩnh Mỹ 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

5 Xã Khánh Hòa 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

6 Xã Ô Long Vĩ 2019 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

e Huyện Châu Thành 13.786 13.786 4.559 3.021 1.538 9.227 0 15.069 15.069 4.559 3.021 1.538 3.440 7.070 0 1.283 1.283 0

1 Xã Vĩnh Thành 2015 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

2 Xã Vĩnh Nhuận 2016 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

3 Xã Cần Đăng 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

4 Xã Bình Hòa 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

5 Xã An Hòa 2019 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

f Huyện Chợ Mới 24.814 24.814 8.206 5.438 2.768 16.608 0 27.124 27.124 8.206 5.438 2.768 6.192 12.726 0 2.310 2.310 0

1 Xã Long Điền A 2015 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

2 Xã Long Điền B 2015 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

3 Xã Kiến Thành 2016 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

4 Xã Hòa An 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

5 Xã Mỹ Hiệp 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

6 Xã Tấn Mỹ 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

7 Xã Long Kiến 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0



3

Năm đạt 

chuẩn 

NTM

Số tiêu 

chí đạt
2021

 2022-

2025 
Tổng 2021 2022 Tổng 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8=9+14 9=10+13 10=11+12 11 12 13 14 15=16+22 16=17+20+21 17=18+19 18 19 20 21 22 23=24+25 24=16-9 25=22-14 26

TT Tên xã

Nguồn ngân sách trung ương

Tổng số 

(NSTW)

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

(NQ số 18/NQ-HĐND ngày 15/8/2022)

Giai đoạn 

2024-2025

KH vốn năm 

2023

(Nghị quyết 

số 35/NQ-

HĐND ngày 

12 tháng 12 

năm 2022)

Nguồn ngân 

sách địa 

phương đối 

ứng 

Tổng số 

Xã khu 

vực III 

theo QĐ 

số 

861/QĐ-

TTg (Xã 

ĐBKK)

Kết quả thực hiện 

tiêu chí NTM đến 

31/12/2021

Hệ số thực hiện 

nguồn vốn hỗ 

trợ ngân sách 

trung ương

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/8/2022) Điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng số 

Nguồn ngân sách trung ương

Nguồn ngân 

sách địa 

phương đối 

ứng 
Tổng số 

(NSTW)

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

(NQ số 18/NQ-HĐND ngày 15/8/2022)

Giai đoạn 

2023-2025

Trong đó:

Tăng, giảm

Tổng số

Ghi chú

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

địa phương

8 Xã Bình Phước Xuân 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

9 Xã Kiến An 2019 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

g Huyện Thoại Sơn 38.599 38.599 12.765 8.459 4.306 25.835 0 42.193 42.193 12.765 8.459 4.306 9.632 19.796 0 3.593 3.593 0

1 Xã Vĩnh Phú 2015 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

2 Xã Vĩnh Trạch 2015 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

3 Xã Thoại Giang 2016 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

4 Xã Vĩnh Khánh 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

5 Xã Định Thành 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

6 Xã Định Mỹ 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

7 Xã Tây Phú 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

8 Xã An Bình 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

9 Vọng Đông 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

10 Bình Thành 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

11 Vĩnh Chánh 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

12 Xã Phú Thuận 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

13 Xã Vọng Thê 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

14 Xã Mỹ Phú Đông 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

h Thị xã Tịnh Biên 11.028 11.028 3.647 2.417 1.230 7.381 0 7.813 7.813 3.647 2.417 1.230 2.752 1.414 0 -3.215 -3.215 0

1 Phường Núi Voi 2015 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 1.600 1.600 912 604 308 688 -1.157 -1.157 0

Đã công nhận 

phường (từ ngày 

10/4/2023)

2 Phường Thới Sơn 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 1.600 1.600 912 604 308 688 -1.157 -1.157 0

Đã công nhận 

phường (từ ngày 

10/4/2023)

3 Xã Tân Lợi 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

4 Phường Nhơn Hưng 2019 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 1.600 1.600 912 604 308 688 -1.157 -1.157 0

Đã công nhận 

phường (từ ngày 

10/4/2023)

i Huyện Tri Tôn 11.028 11.028 3.647 2.417 1.230 7.381 0 12.055 12.055 3.647 2.417 1.230 2.752 5.656 0 1.027 1.027 0

1 Xã Vĩnh Gia 2016 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

2 Xã Tà Đảnh 2017 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

3 Xã Lương Phi 2019 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

4 Xã Lương An Trà 2019 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

j Huyện An Phú 8.271 8.271 2.735 1.813 923 5.536 0 7.627 7.627 2.735 1.813 923 2.064 2.828 0 -644 -644 0

1 Xã Khánh An 2016 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

2 Thị trấn Đa Phước 2018 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 1.600 1.600 912 604 308 688 -1.157 -1.157 0

Đã công nhận thị

trấn (từ ngày

10/4/2023)

3 Xã Khánh Bình 2019 1,0 1,0 2.757 2.757 912 604 308 1.845 3.014 3.014 912 604 308 688 1.414 257 257 0

II.3
Các xã phấn đấu NTM sau 

năm 2025
187.146 187.146 48.745 25.679 23.067 138.401 0 206.354 206.354 48.745 25.679 23.067 51.617 105.992 0 19.209 19.209 0

a Huyện Phú Tân 59.963 59.963 11.984 3.988 7.996 47.979 0 66.622 66.622 11.984 3.988 7.996 17.894 36.744 0 6.659 6.659 0

2 Xã Phú Long 12 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

3 Xã Phú Hiệp 15 1,3 3,0 7.244 7.244 1.708 785 923 5.536 8.013 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 769 769 0

4 Xã Hòa Lạc 14 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

5 Xã Phú Thành 15 1,3 3,0 7.244 7.244 1.708 785 923 5.536 8.013 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 769 769 0

6 Xã Phú An 13 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

7 Xã Phú Xuân 12 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

b Huyện Châu Phú 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 0 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 0 1.280 1.280 0

1 Xã Đào Hữu Cảnh 9 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

c Thị xã Tịnh Biên 27.571 27.571 9.118 6.042 3.076 18.453 0 30.132 30.132 9.118 6.042 3.076 6.882 14.132 0 2.561 2.561 0

1 Xã Văn Giáo X 13 4,0 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 0 0 0

2 Xã An Cư X 10 4,0 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 0 0 0

5 Xã An Hảo 12 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

6 Xã Tân Lập 13 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

d Huyện Tri Tôn 21.036 21.036 11.809 10.271 1.538 9.227 0 22.316 22.316 11.809 10.271 1.538 3.441 7.066 0 1.280 1.280 0

1 Xã Lê Trì X 11 4,0 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 0 0 0

2 Xã Châu Lăng X 11 4,0 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 0 0 0
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ứng 
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3 Xã An Tức X 13 4,0 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 0 0 0

4 Xã Ô Lâm X 15 4,0 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 0 0 0

5 Xã Vĩnh Phước 14 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

e Huyện An Phú 67.207 67.207 13.692 4.773 8.919 53.515 0 74.635 74.635 13.692 4.773 8.919 19.959 40.984 0 7.428 7.428 0

1 Xã Nhơn Hội 16 1,3 3,0 7.244 7.244 1.708 785 923 5.536 8.013 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 769 769 0

2 Xã Phú Hữu 11 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

3 Xã Phú Hội 14 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

4 Xã Vĩnh Lộc 13 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

5 Xã Vĩnh Hậu 14 1,0 5,0 11.369 11.369 2.142 604 1.538 9.227 12.649 12.649 2.142 604 1.538 3.441 7.066 1.280 1.280 0

6 Xã Vĩnh Trường 16 1,3 3,0 7.244 7.244 1.708 785 923 5.536 8.013 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 769 769 0

7 Xã Vĩnh Hội Đông 15 1,3 3,0 7.244 7.244 1.708 785 923 5.536 8.013 8.013 1.708 785 923 2.065 4.240 769 769 0

B

CHƯƠNG TRÌNH MỖI 

XÃ MỘT SẢN PHẨM 

(OCOP)

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
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